
                                                    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN  U N NINH  I U  TH NH  H  C N TH   

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thanh Đào 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Trần Ngọc Bích. 

 2. Bà Đỗ Thị Lệ Hằng 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà  han Thị Ngọc Diệp – T      T   

 n n  n d n qu n N n     u  t àn  p   C n T    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều tham gia phiên tòa: 

ông Nguyễn Xuân Lộc–   ểm s t v ên 

Ngày 18 t  ng 4 năm 2023 tạ  trụ sở T    n n  n d n qu n N n     u  

t àn  p   C n T   xét xử s  t ẩm công      vụ  n d n sự t ụ l  s : 

61/2022/TLST-DS ngày 01 t  ng 3 năm 2022 v  “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng” t eo Quyết địn  đ   vụ  n r  xét xử s : 42/2023/QĐXXST-DS  ngày 01 

t  ng 02 năm 2023, g ữ  c c đ  ng sự: 

  - Nguyên đơn:  Ngân hàng Thương mại Cổ phần B. Đị  c ỉ: Phan Chu 

Tr n   qu n Hoàn   ếm  t àn  p   Hà Nộ   

Ng ờ  đạ  d ện t eo p  p lu t: ông L u Quyết T – C ức vụ: C ủ tịc  

Hộ  đồng Quản trị   

Ng ờ  đạ  d ện ủy quy n củ  nguyên đ n: bà Tăng T ị Ngọc T, sinh 

năm 1976  C ức vụ: G  m đ c Ng n  àng T   ng mạ  Cổ p  n B – C   n  n  

C n T    Đị  c ỉ:   u vực Yên Hạ  p  ờng Lê Bìn   qu n C   Răng  t àn  p   

C n T    T eo văn bản ủy quy n ngày 25/11/2017  

Bà Tăng T ị Ngọc T ủy quy n c o ông T êu Qu ng P  s n  năm 1985  

c ức vụ: Tr ởng p  ng- P  ng    c   àng c  n  n và ông Hồ Duy Đ, sinh 1989, 

chức vụ: C uyên v ên  Đị  c ỉ:Tr n Văn   éo  p  ờng C     ế  qu n N n  

   u  t àn  p   C n T   T eo văn bản ủy quy n ngày 25/11/2021  
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- Bị đơn:   

1  Ông Trần Đức T  s n  năm: 1987  N   c  trú: ấp T n D n   xã T n 

H     uyện T  n  Bìn   tỉn  Đồng T  p  H ện đ ng c ấp  àn   n tạ  Trạ  g  m 

K  tỉn    ên G  ng  (xét xử vắng mặt) 

2  Bà Vũ  im Th  s n  năm 1988  N   c  trú: Nguyễn V ệt Hồng  

p  ờng An P ú  qu n N n     u  t àn  p   C n T    (vắng mặt)                                                                                                      

                               

                                 NỘI DUNG VỤ  N: 

Đại diện ủy quyền nguyên đơn trình bày:  

Nguyên đ n là Ng n  àng Cổ p  n t   ng mạ  B có c o bị đ n ông Tr n 

Đức T  bà Vũ   m Th v y s  t  n là 509 000 000 đồng t eo  ợp đồng tín dụng 

s : 0039/2019/HĐTD2/BVB26 ngày 30/01/2019  lã  suất là 9 9%/năm   p dụng 

trong 24 t  ng đ u  lã  suất c c  ỳ t ếp t eo bằng lã  suất t ết   ệm  ỳ  ạn 13 

t  ng lãn  lã  cu    ỳ do BVB công b  cộng b ên độ 3 55%/năm  lã  suất  p dụng 

vớ  d  nợ g c bị qu   ạn bằng 150% lã  suất c o v y trong  ạn tạ  t ờ  đ ểm 

c uyển nợ qu   ạn  lã  suất  p dụng đ   vớ  s  t  n lã  c  m trả là 10%/năm  Mục 

đíc  v y: t  n  to n c   p í mu  ô tô t êu dùng      v y bị đ n có t ế c ấp c o 

nguyên đ n 01 xe ô tô Hond   b ển   ểm so t 65A-182 41 t eo G ấy c ứng n  n 

đăng    xe s  032654 do P  ng Cản  s t G  o t ông Công  n t àn  p   C n 

T   cấp ngày 30/01/2019 t eo Hợp đồng t ế c ấp tà  sản s : 

1312104 A 19 HĐTC CT ngày 30/01/2019 và Hợp đồng sử  đổ  bổ sung s  

01.1312104 A 19 HĐTC CT ngày 14/02/2019. Qu  trìn  v y bị đ n v  p ạm 

ng ĩ  vụ trả nợ tạm tín  đến ngày 25/11/2021 bị đ n c n nợ nguyên đ n tổng s  

t  n là 442 776 407 đồng (G c: 393 860 000 đồng  lã  qu   ạn 38 673 925 đồng  

p í p ạt 10 242 482 đồng). 

Do đó nguyên đ n có đ n   ở    ện bị đ n đến T    n n  n d n qu n 

N n     u yêu c u T    n g ả  quyết buộc bị đ n có ng ĩ  vụ trả nợ c o nguyên 

đ n tạm tín  đến ngày 25/11/2021 bị đ n c n nợ nguyên đ n tổng s  t  n là 

442 776 407 đồng (G c: 393 860 000 đồng  lã  qu   ạn 38 673 925 đồng  p í 

p ạt 10 242 482 đồng), cùng t  n lã  p  t s n  t eo  ợp đồng tín dụng s : 

0039/2019/HĐTD2/BVB26 ngày 30/01/2019  Trong tr ờng  ợp bị đ n   ông trả 

nợ  nguyên đ n yêu c u p  t mã  tà  sản t ế c ấp theo Hợp đồng t ế c ấp tà  sản 

s : 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 30/01/2019 và Hợp đồng sử  đổ  bổ sung s  

01 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 14/02/2019. 

                Bị đơn bà Vũ Kim Th trình bày:  

Bị đ n t ừ  n  n vào ngày 30/01/2019 bà và c ồng bà là ông Tr n Đức T 

có     ợp đồng tín dụng s : 0039/2019/HĐTD2/BVB26 vớ  Ng n  àng Cổ p  n 

t   ng mạ  B và    Hợp đồng t ế c ấp tà  sản s : 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 

30/01/2019 và Hợp đồng sử  đổ  bổ sung s  01 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 

14/02/2019 để v y s  t  n n   nguyên đ n trìn  bày  N y  bà đồng   c    đô  vớ  

ông T trả s  nợ này  Tr ờng  ợp   ông trả đủ t  n nợ c o nguyên đ n t ì p í  bà 
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đồng   p  t mã  tà  sản để cấn trừ nợ  H ện ông T đ ng bị tạm g  m tạ  Trạ  g  m 

Long Tuy n  N à tạm g ữ Công  n t àn  p   C n T    Đ   vớ  c  ếc xe ô tô t ì 

ông T đã đem c m c o ng ờ     c  bà   ông b ết ng ờ  c m c  ếc xe là    và ở 

đ u nên   ông cung cấp c o T    n b ết đ ợc  

       Bị đ n ông Tr n Đức T trìn  bày: Tạ  b ên bản lấy lờ       ngày 

16/11/2022 ông T      rằng  ông t ừ  n  n có     ợp đồng tín dụng s : 

0039/2019/HĐTD2/BVB26 vớ  Ng n  àng Cổ p  n t   ng mạ  B    ện c n nợ 

Ng n  àng Cổ p  n t   ng mạ  B N m s  nợ g c là 393 860 000 đồng và t ế c ấp 

01 xe ô tô Hond   b ển   ểm so t 65A-182.41  Đ   vớ  c  ếc xe này  ông c o 

rằng: tr ớc     ông c ấp  àn   n t ì xe này do vợ ông là bà Vũ   m Th quản l  

sử dụng  c n từ     ông c ấp  àn   n từ ngày 04/10/2022 t ì ông   ông b ết xe 

này n   t ế nào  do    quản l  sử dụng  Do ông đ ng c ấp  àn   n nên ông có 

yêu c u xét xử vắng mặt ông  

Tạ  p  ên t    ôm n y:  

- Đại diện ủy quyền của nguyên đơn: Vẫn g ữ nguyên yêu c u bị đ n trả s  

t  n tín  đến ngày 18/4/2023 là 520 117 087 đồng (trong đó nợ g c là 393 860 000 

đồng  nợ lã  trong  ạn là 76 780 868 đồng  nợ lã  qu   ạn là 39 917 975 đồng và lã  

c  m trả lã  là 9 558 244 đồng)  cùng t  n lã  p  t s n  t eo  ợp đồng tín dụng s : 

0039/2019/HĐTD2/BVB26 ngày 30/01/2019  Trong tr ờng  ợp bị đ n   ông trả 

nợ  nguyên đ n yêu c u p  t mã  tà  sản t ế c ấp theo Hợp đồng t ế c ấp tà  sản 

s : 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 30/01/2019 và Hợp đồng sử  đổ  bổ sung s  

01 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 14/02/2019. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

 V  t  tụng: C c bên tr n  c ấp từ   oản t  n nợ g c và lã  t eo  ợp đồng 

tín dụng đ ợc     ết  Bị đ n bà Th có đị  c ỉ tạ  qu n N n     u nên Toà  n 

n  n d n qu n N n     u t ụ l  g ả  quyết là đúng t ẩm quy n t eo quy địn  tạ  

  oản 3 Đ  u 26  đ ểm a   oản 1 Đ  u 35  đ ểm     oản 1 Đ  u 39 củ  Bộ lu t t  

tụng d n sự 2015 và x c địn  tr n  c ấp  ợp đồng tín dụng là đúng qu n  ệ tr n  

c ấp   

Trong qu  trìn  g ả  quyết vụ  n T    n đã t ến  àn      g ả  vụ v ệc t eo 

quy địn   nguyên đ n và bị đ n có     ến t  ng n ất vớ  n  u v  v ệc g ả  quyết 

vụ  n n  ng do bị đ n vắng mặt đồng t ờ  c    t  ng n ất v  nên   ông t ể 

công n  n sự t ỏ  t u n củ  c c đ  ng sự do đó T    n quyết địn  đ   vụ  n r  

xét xử t eo quy địn   Nguyên đ n tạm tín  lã  suất đến ngày 04/10/2022 bị đ n 

c n nợ lạ  là 466 838 386 đồng trong đó (nợ g c: 393 860 000 đồng  lã  trong 

 ạn  qu   ạn và p í p ạt 57 442 070 đồng) 

Vụ v ệc đ ợc t ụ l  ngày 01/3/2022 n  ng đến ngày 28/11/2022 T    n 

mớ  có quyết địn  đ   vụ  n r  xét xử là v  p ạm v  t ờ   ạn c uẩn bị xét xử 

t eo Đ  u 203 Bộ lu t T  tụng d n sự. 

V  nộ  dung: T eo đ n   ở    ện ngày 25/11/2021 củ  nguyên đ n Ng n 

 àng TMCP B (BAOVIET Bank), nguyên đ n yêu c u T    n g ả  quyết buộc bị 
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đ n có ng ĩ  vụ trả nợ c o nguyên đ n tạm tín  đến ngày 25/11/2021 bị đ n c n 

nợ nguyên đ n tổng s  t  n là 442 776 407 đồng (G c: 393 860 000 đồng  lã  qu  

 ạn 38 673 925 đồng  p í p ạt 10 242 482 đồng)  Tr ờng  ợp bị đ n   ông t ực 

  ện v ệc trả nợ nguyên đ n có yêu c u p  t mã  tà  sản t ế c ấp t eo  ợp đồng 

t ế c ấp s  s  1312104 A 19 HĐTC CT ngày 30/01/2019 để t u  ồ  nợ  

Tạ  p  ên t  : Nguyên đ n t  y đổ  một p  n yêu c u   ở    ện c ỉ yêu 

c u bị đ n trả tổng s  nợ tín  đến ngày 18/4/2023 bị đ n c n nợ nguyên đ n s  

t  n 520 117 087 đồng (trong đó  v n g c là 393 860 000 đồng  lã  trong  ạn: 

76 780 868 đồng  lã  qu   ạn: 39 917 975 đồng  lã  p ạt c  m trả lã  trong  ạn 

9 558 244 đồng)  Tr ờng  ợp bị đ n   ông trả  oặc trả   ông đ y đủ c c   oản 

nợ t ì nguyên đ n đ ợc quy n p  t mã  tà  sản t ế c ấp để t u  ồ  nợ  

Xét yêu c u   ở    ện củ  nguyên đ n n  n t ấy v ệc v  p ạm ng ĩ  vụ 

trả nợ củ  bị đ n đã v  p ạm quy địn  c c quy địn  củ   ợp đồng tín dụng  v  

p ạm ng ĩ  vụ t  n  to n do đó  p dụng Lu t c c tổ c ức tín dụng năm 2010 để 

đ  u c ỉn  c c t ỏ  t u n củ  c c đ  ng sự  Ngoà  r   xét  ìn  t ức c c g  o dịc  

đ u đ ợc t ực   ện đúng t eo quy địn  củ  p  p lu t  căn cứ vào n ững t ỏ  

t u n trong c c  ợp đồng  g  o dịc  củ  c c bên  căn cứ Đ  u 91 Lu t c c tổ c ức 

tín dụng n  n t ấy yêu c u củ  nguyên đ n là có c  sở c ấp n  n   

V ệc bị đ n có t  m g   qu n  ệ tín dụng vớ  nguyên đ n và v  p ạm 

ng ĩ  vụ t  n  to n là v  p ạm c c ng ĩ  vụ c m  ết trong  ợp đồng  Vớ  c c 

c ứng cứ có trong  ồ s   lờ        lờ  trìn  bày củ  đ  ng sự n  n t ấy bị đ n có 

t  m g   g  o dịc  qu n  ệ tín dụng vớ  nguyên đ n  Bị đ n v  p ạm ng ĩ  vụ 

t  n  to n t eo  ợp đồng tín dụng g ữ  c c bên nên c n buộc bị đ n p ả  t ực 

  ện ng ĩ  vụ t  n  to n c o nguyên đ n  Do bị đ n vắng mặt nên xem n   từ bỏ 

quy n trìn  bày để bảo vệ quy n và lợ  íc   ợp p  p  đ   vớ  tà  sản t ế c ấp  do 

có sự m u t uẫn trong lờ       g ữ  ông T và bà Th đ   vớ  tìn  trạng t ực tế 

quản l  tà  sản t ế c ấp  Tuy n  ên  do tà  sản đã đ ợc t ế c ấp c o nguyên đ n 

một c c   ợp p  p nên c n  u t ên dàn  quy n p  t mã  tà  sản là c  ếc c  ếc xe 

ô tô là BKS 65A-182 41 t eo C ứng n  n đăng    xe ô tô s  032654 do p  ng 

cản  s t g  o t ông Công  n TP CT cấp ngày 30/01/2019 c o bà Vũ   m Th để 

đảm bảo xử l  p  t mã  tà  sản  t u  ồ  nợ c o nguyên đ n  Nếu có một bên t ứ 

b  tr n  c ấp và yêu c u sẽ g ả  quyết trong vụ   ện    c   

Đ  ng ị Hộ  đồng xét xử xem xét quyết địn  c ấp n  n toàn bộ yêu c u 

  ở    ện củ  nguyên đ n v  v ệc buộc bị đ n p ả  trả c o nguyên đ n s  t  n 

g c và lã  suất tạm tín  đến ngày 18/4/2023 là 520 117 087 đồng (trong đó  v n 

g c là 393 860 000 đồng  lã  trong  ạn: 76 780 868 đồng  lã  qu   ạn: 39 917 975 

đồng  lã  p ạt c  m trả lã  trong  ạn 9 558 244 đồng)  Tr ờng  ợp bị đ n   ông 

trả  oặc trả   ông đ y đủ t ì nguyên đ n có quy n p  t mã  tà  sản t ế c ấp là 

c  ếc xe ô tô BKS 65A-182 41 t eo C ứng n  n đăng    xe ô tô s  032654 do 

p  ng cản  s t g  o t ông Công  n TP CT cấp ngày 30/01/2019 c o bà Vũ   m 

Th để t u  ồ  nợ c o nguyên đ n  

NH N ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

xem xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét 

xử nhận định: 

 [1]: V  qu n  ệ tr n  c ấp và t ẩm quy n g ả  quyết vụ  n: Ng n  àng 

T   ng mạ  Cổ p  n B yêu c u bị đ n là bà Vũ   m Th  ông Tr n Đức T trả s  

t  n nợ v y t eo  ợp đồng c c bên đã     ết nên qu n  ệ p  p lu t trong vụ  n 

đ ợc x c địn  là “Tr n  c ấp  ợp đồng tín dụng” t uộc t ẩm quy n g ả  quyết 

củ  T    n n  n d n qu n N n     u t eo quy địn  tạ    oản 3 Đ  u 26  đ ểm   

  oản 1 Đ  u 35  đ ểm     oản 1 Đ  u 39 củ  Bộ lu t T  tụng d n sự năm 2015  

[2] V  t  tụng: Bị đ n bà Vũ   m Th đ ợc T    n tr ệu t p  ợp lệ l n t ứ 

    để t  m g   p  ên t   n  ng vắng mặt   ông rõ l  do  ông Tr n Đức T yêu 

c u xét xử vắng mặt nên Toà  n t ến  àn  xét xử vắng mặt t eo quy địn  tạ  Đ  u 

227  Đ  u 228 củ  Bộ lu t T  tụng d n sự   

[3] V  yêu c u   ở    ện củ  nguyên đ n:  

  Xét  ợp đồng tín dụng s : 0039/2019/HĐTD2/BVB26 ngày 30/01/2019  

lã  suất là 9 9%/năm   p dụng trong 24 t  ng đ u  lã  suất c c  ỳ t ếp t eo bằng 

lã  suất t ết   ệm  ỳ  ạn 13 t  ng lãn  lã  cu    ỳ do BVB công b  cộng b ên độ 

3 55%/năm  lã  suất  p dụng vớ  d  nợ g c bị qu   ạn bằng 150% lã  suất c o 

v y trong  ạn tạ  t ờ  đ ểm c uyển nợ qu   ạn  lã  suất  p dụng đ   vớ  s  t  n lã  

c  m tả là 10%/năm  Mục đíc  v y: t  n  to n c   p í mu  ô tô t êu dùng      

v y bị đ n có t ế c ấp c o nguyên đ n 01 xe ô tô Hond   b ển   ểm so t 65A-

182 41 t eo G ấy c ứng n  n đăng    xe s  032654 do P  ng Cản  s t G  o 

t ông Công  n t àn  p   C n T   cấp ngày 30/01/2019  Đến ngày 10/6/2020 bị 

đ n đã v  p ạm ng ĩ  vụ trả nợ t eo  ợp đồng c c bên đã     ết  N y nguyên 

đ n yêu c u bị đ n trả c o nguyên đ n s  t  n tín  đến ngày 18/4/2023 là 

520.117.087 đồng (trong đó nợ g c là 393 860 000 đồng  nợ lã  trong  ạn là 

76 780 868 đồng  nợ lã  qu   ạn là 39 917 975 đồng và lã  p ạt c  m trả lã  trong 

 ạn là 9 558 244 đồng), cùng t  n lã  p  t s n  t eo  ợp đồng tín dụng s : 

0039/2019/HĐTD2/BVB26 ngày 30/01/2019  Trong tr ờng  ợp bị đ n   ông trả 

nợ  nguyên đ n yêu c u p  t mã  tà  sản t ế c ấp theo Hợp đồng t ế c ấp tà  sản 

s : 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 30/01/2019 và Hợp đồng sử  đổ  bổ sung s  

01 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 14/02/2019. 

 Hộ  đồng xét xử xét t ấy Hợp đồng đ ợc     ết bở  ng ờ  đạ  d ện t eo 

p  p lu t củ      bên  T ỏ  t u n g ữ  c c bên là  oàn toàn tự nguyện  p ù  ợp 

vớ  quy địn  tạ  Đ  u 91 Lu t Tổ c ức tín dụng  Vì v y  ợp đồng là  ợp p  p  

làm p  t s n  quy n và ng ĩ  vụ g ữ  c c bên nên c c bên đ u p ả  có ng ĩ  vụ 

t ực   ện c c t ỏ  t u n  c m  ết trong  ợp đồng  Ng n  àng đã t ực   ện đúng 

c c t ỏ  t u n tạ   ợp đồng  T eo quy địn  tạ    oản 5 Đ  u 466 Bộ lu t D n sự 

năm 2015  Ng n  àng có quy n   ở    ện bị đ n để yêu c u p ả  t  n  to n c c 

  oản nợ g c và lã  t eo  ợp đồng tín dụng đã     ết  V  s  t  n nợ g c  căn cứ 

vào c ứng từ do Ng n  àng cung cấp cũng n       ến củ  ng ờ  đạ  d ện củ  

nguyên đ n      ến củ  bị đ n x c địn : Bị đ n c n nợ nguyên đ n 393.860.000 

đồng  V  s  t  n lã : Mức lã  suất c c bên t ỏ  t u n t eo p   ng t ức lã  suất 
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b ến động  lã  tạ  t ờ  đ ểm     ợp đồng tín dụng là 9,9%/năm  c c mức lã  suất 

đ ợc đ  u c ỉn  cũng p ù  ợp vớ  quy địn  tạ    oản 1 Đ  u 468 Bộ lu t D n sự 

năm 2015  V ệc bị đ n v  p ạm ng ĩ  vụ trả nợ t eo t ỏ  t u n tạ   ợp đồng đã 

x m p ạm đến  oạt động   n  do n  củ  Ng n  àng nên nguyên đ n   ở    ện 

yêu c u bị đ n p ả  trả toàn bộ c c   oản nợ g c và lã  là có c  sở  Căn cứ Đ  u 

466 Bộ lu t D n sự năm 2015  buộc bị đ n p ả  trả c o nguyên đ n toàn bộ s  

t  n g c và t  n lã  tín  đến ngày 18/4/2023 là 520 117 087 đồng (trong đó nợ g c 

là 393 860 000 đồng  nợ lã  trong  ạn là 76 780 868 đồng  nợ lã  qu   ạn là 

39 917 975 đồng và lã  p ạt c  m trả lã  trong  ạn là 9 558 244 đồng)  cùng t  n lã  

p  t s n  t eo  ợp đồng tín dụng s : 0039/2019/HĐTD2/BVB26 ngày 

30/01/2019  Trong tr ờng  ợp bị đ n   ông trả nợ  nguyên đ n yêu c u p  t mã  

tà  sản t ế c ấp theo Hợp đồng t ế c ấp tà  sản s : 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 

30/01/2019 và Hợp đồng sử  đổ  bổ sung s  01 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 

14/02/2019  

 Xét yêu c u xử l  tà  sản bảo đảm để t u  ồ  nợ củ  nguyên đ n: Xét  ợp 

đồng t ế c ấp tà  sản s : 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 30/01/2019 g ữ  bên t ế 

c ấp là bà Vũ   m Th  ông Tr n Đức T  Tà  sản t ế c ấp là 01 xe ô tô Hond   

b ển   ểm so t 65A-182 41 t eo G ấy c ứng n  n đăng    xe s  032654 do 

P  ng Cản  s t G  o t ông Công  n t àn  p   C n T   cấp ngày 30/01/2019. 

Hợp đồng t ế c ấp đ ợc     ết bở  ng ờ  đạ  d ện có t ẩm quy n củ  ng n  àng  

Tà  sản t ế c ấp xe ô tô Hond   b ển   ểm so t 65A-182.41 t uộc quy n sử  ữu 

 ợp p  p củ  bà Th  ông T      ông bà     ợp đồng t ế c ấp trên t n  t  n tự 

nguyện  Hợp đồng đ ợc c ứng t ực tạ  Văn p  ng công c ứng  Tà  sản đã đ ợc 

đăng    g  o dịc  bảo đảm tạ  Văn p  ng Công c ứng Lê Cẩm L ngày 

30/01/2019  N   v y  ợp đồng t ế c ấp tà  sản đã tu n t ủ đúng quy địn  củ  

p  p lu t v  cả  ìn  t ức và nộ  dung  ợp đồng t eo quy địn  tạ  Đ  u 343 Bộ 

lu t D n sự năm 2005; Đ  u 117 và Đ  u 119 Bộ lu t D n sự năm 2015 nên  ợp 

đồng t ế c ấp tà  sản có   ệu lực p  p lu t  Buộc c c bên p ả  t ực   ện t eo 

n ững đ  u   oản đã t ỏ  t u n tạ   ợp đồng mà c c bên đã     ết.  

[4]  V   n p í: Yêu c u   ở    ện củ  nguyên đ n đ ợc c ấp n  n nên 

nguyên đ n   ông p ả  c ịu  n p í  Bị đ n p ả  c ịu  n p í t eo quy địn  p  p 

lu t  

Vì c c lẽ trên  

                                     UYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ:  

- K oản 3 Đ  u 26  đ ểm     oản 1 Đ  u 35  đ ểm     oản 1 Đ  u 39, 

  oản 1 Đ  u 147;   oản 2 Đ  u 227;   oản 3 đ  u 228 củ  Bộ lu t T  tụng d n 

sự;  

- Đ  u 463  Đ  u 466  và Đ  u 468 Bộ lu t d n sựnăm 2015; 

- Đ  u 91 và Đ  u 95 Lu t c c Tổ c ức tín dụng; 
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- Đ  u 26 Ng ị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy 

b n t  ờng vụ Qu c Hộ  quy địn  v  mức t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản l  và 

sử dụng  n p í và lệ p í T    n  

Tuyên xử:  

[1]. C ấp n  n yêu c u   ở    ện củ  Ng n  àng T   ng mạ  cổ p  n B.  

  V    oản nợ: Buộc bà Vũ   m Th  ông Tr n Đức T p ả  trả c o Ng n 

 àng T   ng mạ  cổ p  n B s  t  n nợ tín  đến ngày 18/4/2023 là 520 117 087 

đồng ( Năm trăm     m    tr ệu một trăm m ờ  bảy ngàn   ông trăm t m m    bảy 

đồng) (trong đó nợ g c là 393 860 000 đồng  nợ lã  trong  ạn là 76 780 868 đồng  

nợ lã  qu   ạn là 39 917 975 đồng và lã  p ạt c  m trả lã  trong  ạn là 9 558 244 

đồng).  

  Kể từ ngày 19/4/2023 bà Th  ông T c n p ả  có ng ĩ  vụ t  n  to n s  

t  n lã  p  t s n  trên s  t  n g c c    t  n  to n t eo mức lã  suất đã t ỏ  t u n 

củ   ợp đồng tín dụng s : 0039/2019/HĐTD2/BVB26 ngày 30/01/2019đến     

th n  to n  ết nợ c o Ng n  àng T   ng mạ  cổ p  n B. 

T ờ  g  n và c c  trả do C   cục T    àn   n d n sự qu n N n     u  

t àn  p   C n T   g ả  quyết t eo t ẩm quy n  

V  xử l  tà  sản t ế c ấp:      n có   ệu lực p  p lu t mà bà Vũ   m Th, 

ông Tr n Đức T   ông t ực   ện đ ợc đ y đủ ng ĩ  vụ trả nợ g c và lã  t ì Ng n 

 àng T   ng mạ  cổ p  n B có quy n đ  ng ị c  qu n t    àn   n có t ẩm quy n 

xử l   đấu g    p  t mã  t eo quy địn  củ  p  p lu t đ   vớ  tà  sản bảo đảm s u 

đ y để t u  ồ  c c   oản nợ Ng n  àng T   ng mạ  cổ p  n B: 

- 01 (một) xe ô tô Hond   b ển   ểm so t 65A-182 41 t eo G ấy c ứng 

n  n đăng    xe s  032654 do P  ng Cản  s t G  o t ông Công  n t àn  p   

C n T   cấp ngày 30/01/2019 do bà Vũ   m Th đứng tên (t eo Hợp đồng t ế 

c ấp tà  sản s : 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 30/01/2019 và Hợp đồng sử  đổ  

bổ sung s  01 1312104 A 19 HĐTC CT ngày 14/02/2019). 

S  t  n t u đ ợc từ p  t mạ  tà  sản t ế c ấp s u     bà Th  ông T t ực 

  ện đủ ng ĩ  vụ bảo đảm  trả c o Ng n  àng T   ng mạ  cổ p  n B mà c n 

t ừ  sẽ trả lạ  c o bà Th  ông T.  

Tr ờng  ợp s u     p  t mã  toàn bộ tà  sản bảo đảm mà vẫn   ông đủ để 

t u  ồ   ết c c   oản nợ t ì bà Th  ông T có ng ĩ  vụ t ếp tục trả nợ c o Ng n 

 àng T   ng mạ  cổ p  n B đến      ết toàn bộ s  nợ   

Tr ờng  ợp đ   vớ  tà  sản t ế c ấp nêu trên có tr n  c ấp vớ  ng ờ  t ứ 

b   ng ờ  t ứ b  có yêu c u sẽ g ả  quyết t àn  vụ   ện    c n  ng p ả  dàn  

quy n  u t ên c o p í  Ng n  àng T   ng mạ  cổ p  n B t u  ồ  nợ     xử l  tà  

sản p  t mã .  

[2]  V   n p í D n sự s  t ẩm: Bà Vũ   m Th  ông Tr n Đức T p ả  c ịu 

s  t  n  n p í là 24.804.683 đồng (H   m    b n tr ệu t m trăm lẻ b n ngàn s u 

trăm t m m    b  đồng). Ng n  àng T   ng mạ  cổ p  n B đ ợc n  n lạ  s  t  n 

tạm ứng  n p í đã nộp là 10 856 000 đồng (M ờ  tr ệu t m trăm năm m    s u 
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ngàn đồng) t eo B ên l   t u t  n tạm ứng  n p í  lệ p í T    n s  0001510 ngày 

28/12/2021 tạ  C   cục T    àn   n d n sự qu n N n     u  t àn  p   C n T  .  

[3]  V  quy n    ng c o: Nguyên đ n có mặt tạ  p  ên t   đ ợc quy n 

   ng c o trong t ờ   ạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên  n s  t ẩm  Bị đ n vắng mặt 

tạ  p  ên t   đ ợc quy n    ng c o trong t ờ   ạn 15 ngày  ể từ ngày n  n đ ợc 

bản  n  oặc b n  n đ ợc n êm yết   

Tr ờng  ợp bản  n đ ợc t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ  u 2 Lu t t    àn  

 n d n sự t ì ng ờ  đ ợc t    àn   n d n sự  ng ờ  p ả  t    àn   n d n sự có 

quy n t ỏ  t u n t    àn   n  quy n yêu c u t    àn   n  tự nguyện t    àn   n 

 oặc bị c ỡng c ế t    àn   n t eo quy địn  tạ  c c Đ  u 6, 7 và Đ  u 9 Lu t t   

 àn   n d n sự; t ờ    ệu t    àn   n đ ợc t ực   ện t eo quy địn  tạ  Đ  u 30 

Lu t t    àn   n d n sự  
   

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S  THẨM 

*Nơi nhận:                                           Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- Đ  ng sự;  

- TANDTP.CT 

- VKSNDQ.NK; 

- C   cục THADS Q N ; 

- L u  ồ s  vụ  n                                                           

                                                                                                           Từ Thanh Đào   
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